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Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 
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* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 
108; Ba = 137.  
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.  
 
Câu 1: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3? 
​ A. HNO3.​ B. Na2SO4.​ C. NaNO3.​ D. KCl. 
Câu 2: Thành phần chính của đá vôi là 
​ A. CaCO3.​ B. BaCO3.​ C. MgCO3.​ D. FeCO3. 
Câu 3: Ở điều kiện thích hợp, kim loại nào sau đây bị Cl2 oxi hóa lên mức oxi hóa +1? 
​ A. Fe.​ B. Al.​ C. Zn.​ D. K. 
Câu 4: Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là 
​ A. HCOOH.​ B. C2H3COOH. 
​ C. C2H5COOH.​ D. C15H31COOH. 
Câu 5: Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2, NO2. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau 
đây để loại bỏ các chất khí đó? 
​ A. Ca(OH)2.​ B. NH3.​ C. HCl.​ D. NaOH. 
Câu 6: Muối sắt(II) sunfua có công thức là 
​ A. FeSO4.​ B. FeS2.​ C. Fe3O4.​ D. FeS. 
Câu 7: Số electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là 
​ A. 3.​ B. 4.​ C. 1.​ D. 2. 
Câu 8: Tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 
​ A. Tơ nitron.​ B. Tơ nilon-6,6. 
​ C. Tơ lapsan.​ D. Tơ visco. 
Câu 9: Ở điều kiện thích hợp amino axit phản ứng với chất nào tạo thành este? 
​ A. NaOH.​ B. HCl.​ C. CH3OH.​ D. CH3COOH. 
Câu 10: Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành hợp chất sắt(III)? 
​ A. Br2.​ B. AgNO3.​ C. H2SO4.​ D. S. 
Câu 11: Ở điều kiện thích hợp, saccarozơ (C12H22O11) không tham phản ứng với chất nào? 
​ A. Cu(OH)2.​ B. AgNO3/NH3 (to). 
​ C. H2O (to, H+).​ D. O2 (to). 
Câu 12: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ FeO là oxit bazơ? 
​ A. HNO3.​ B. H2SO4 đặc.​ C. H2.​ D. HCl. 
Câu 13: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng toàn phần? 
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​ A. NaOH.​ B. HCl.​ C. Na3PO4.​ D. Ca(OH)2. 
Câu 14: Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây? 
​ A. CaO.​ B. MgO.​ C. Al2O3.​ D. CuO. 
Câu 15: Hòa tan hết m gam Fe trong dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 2,688 lít khí NO2 (sản 
phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là 
​ A. 6,72.​ B. 2,24.​ C. 3,36.​ D. 5,6. 
Câu 16: Hòa tan hết m gam Na trong nước (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị m là 
​ A. 2,3.​ B. 4,6.​ C. 7,2.​ D. 9,2. 
Câu 17: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? 
​ A. MgCl2.​ B. HClO3.​ C. C2H5OH.​ D. Ba(OH)2. 
 
 
Câu 18: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Oxi hóa X bằng dung dịch 
AgNO3/NH3, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là: 
​ A. saccarozơ, glucozơ.​ B. glucozơ, amoni gluconat. 
​ C. glucozơ, sobitol.​ D. glucozơ, axit gluconic. 
Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai? 
​ A. Nhôm không thể phản ứng với lưu huỳnh. 
​ B. Đun nóng nước có tính cứng tạm thời, thu được nước mềm. 
​ C. Muối NaHCO3 tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 khi đun nóng. 
​ D. Thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao bị ăn mòn hoá học. 
Câu 20: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung 
dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là 
​ A. 1.​ B. 2.​ C. 4.​ D. 3. 
Câu 21: Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 4,6 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau 
phản ứng thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 
​ A. 75%​ B. 25%​ C. 50%​ D. 55% 
Câu 22: Chất X phản ứng với Na, thu được khí H2. Từ X bằng phương pháp lên men sinh hóa, thu được 
giấm ăn. Tên gọi của X là 
​ A. Axit fomic.​ B. Axit axetic. 
​ C. Ancol metylic.​ D. Ancol etylic. 
Câu 23: Cho 3,155 gam alanin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của V là 
​ A. 40.​ B. 35.​ C. 10.​ D. 25. 
Câu 24: Lên men hoàn toàn 27 gam glucozơ. Khối lượng ancol etylic thu được là 
​ A. 13,8 gam.​ B. 9,2 gam.​ C. 4,6 gam.​ D. 6,9 gam. 
Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
​ A. Trùng hợp vinyl clorua, thu được poli(vinyl clorua). 
​ B. Cao su là những vật liệu có tính đàn hồi. 
​ C. Tơ xenlulozơ axetat là polime nhân tạo. 
​ D. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit. 
Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng? 
​ A. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là 4 
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​ B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 
​ C. Số nguyên tử H của amin đơn chức là số chẵn. 
​ D. Phân tử khối của lysin là 146. 
Câu 27: Khử hoàn toàn m gam CuO bằng Al dư, thu được 4 gam Cu. Giá trị của m là 
​ A. 4.​ B. 5.​ C. 6.​ D. 8. 
Câu 28: Có các dung dịch riêng biệt sau: FeSO4, FeCl2, Fe(NO3)3, FeCl3. Cho dung dịch H2S vào các 
dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là 
​ A. 1.​ B. 4.​ C. 3.​ D. 2. 
Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau: 
(a) Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3. 
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 dư. 
(c) Cho dung dịch KHCO3 dư vào dung dịch KAlO2. 
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3. 
(e) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3. 
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là 
​ A. 2.​ B. 3.​ C. 4.​ D. 5. 
 
Câu 30: Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu 
được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với 
hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây sai? 
​ A. Y có mạch cacbon phân nhánh. 
​ B. X có hai công thức cấu tạo phù hợp. 
​ C. Z không làm mất màu dung dịch brom. 
​ D. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 
Câu 31: Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp khí 
X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 3m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 50/3. Giá trị của m là 
​ A. 13,02.​ B. 19,5.​ C. 18,90.​ D. 13,65. 
Câu 32: Nung nóng a mol hỗn hợp gồm: axetilen, vinylaxetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy 
ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 
0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 
​ A. 0,30.​ B. 0,15.​ C. 0,25.​ D. 0,20. 
Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 
dùng vừa đủ 7,675 mol O2, thu được H2O và 5,35 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 
mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, 
natri stearat. Giá trị của a là 

​ A. 89,0.​ B. 86,3.​ C. 86,2.​ D. 89,2. 
Câu 34: Tiến hành thí nghiệm oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng bạc) 
theo các bước sau: 
Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.  
Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết.  
Bước 3: Thêm 3 - 5 giọt glucozơ vào ống nghiệm.  
Bước 4: Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 - 70°C trong vài phút.  
Cho các nhận định sau: 
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(a) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm chứa phức bạc amoniac [Ag(NH3)2]OH. 
(b) Ở bước 4, glucozơ bị oxi hóa tạo thành muối amoni gluconat. 

(c) Kết thúc thí nghiệm thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương. 

(d) Ở thí nghiệm trên, nếu thay glucozơ bằng fructozơ hoặc saccarozơ thì đều thu được kết tủa tương tự. 

(e) Thí nghiệm trên chứng tỏ glucozơ là hợp chất tạp chức, phân tử chứa nhiều nhóm OH và một nhóm 

CHO. 

Số nhận định đúng là 
​ A. 5.​ B. 2.​ C. 3.​ D. 4. 
Câu 35: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). 
Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 
  Giá trị của V là​  

​ A. 4,48.​ B. 3,36.​ C. 2,24.​ D. 5,6. 
Câu 36: Cho các phát biểu sau: 
(a) Tristearin có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (Ni, to). 
(b) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa. 
(c) Ứng với công thức C4H11N có 4 amin bậc 2. 
(d) Tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo. 
(e) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ. 
Số phát biểu sai là 
​ A. 2.​ B. 3.​ C. 4.​ D. 5. 
Câu 37: Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy 
hoàn toàn 5,3 gam M, thu được 6,272 lít CO2 (đktc) và 3,06 gam H2O. Mặt khác, khi cho 5,3 gam M tác 
dụng với dung dịch NaOH dư thì thấy khối lượng NaOH phản ứng hết 2,8 gam, thu được ancol T, chất tan 
hữu cơ no Q cho phản ứng tráng gương và m gam hỗn hợp 2 muối. Giá trị của m là  ​  
​ A. 12.​ B. 7.​ C. 6.​ D. 14. 
Câu 38: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C7H13N3O4), trong đó X là muối của axit đa 
chức, Y là tripeptit. Cho 27,2 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,1 mol hỗn 
hợp 2 khí. Mặt khác 27,2 gam E phản ứng với dung dịch HCl thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m 
là 
​ A. 42,725.​ B. 39,350.​ C. 34,850.​ D. 44,525. 
Câu 39: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường 

dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau: 

Thời gian (s) Khối lương catot tăng Anot Khối lượng dung dịch giảm 
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3088 m (gam) Thu được khí Cl2 duy nhất 10,80 gam 

6176 2m (gam) Khí thoát ra 18,30 gam 

t 2,5m (gam) Khí thoát ra 22,04 gam 

Giá trị của t là  

​ A. 8299.​ B. 8685.​ C. 7720.​ D. 8878. 
Câu 40: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử đều có chứa 2 liên kết π; Z là ancol 
hai chức có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn 
hợp E gồm X, Y, Z và T cần 28,56 lít O2 (đktc), thu được 45,1 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, m 
gam E tác dụng với tối đa 16 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm khối lượng của Z trong E gần nhất với 
giá trị nào sau đây? 
​ A. 40%.​ B. 63%.​ C. 21%.​ D. 50%. 

-----------HẾT---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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